
UBND HUYỆN NGHĨA HÀNH
TRƯỜNG THCS HÀNH MINH

TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2022/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

TT Đơn vị/Họ và tên Giáo viên
bộ môn

Kinh phí thừa do GV nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công tác,…. Kinh phí cần bổ sung do hợp đồng GV theo Nghị định 111

Ghi chúHệ số
lương

PC
chức
vụ

PC
TNV

K

PC
TN

nghề

PC Ưu
đãi

PC
khá

c

Các
khoản
đóng
góp

Số
tháng
nghỉ

Tổng
cộng

GV hợp
đồng
(môn)

Thời gian hợp
đồng (từ …/2024

đến …/2024)

Số
tháng
hợp
đồng

Tiền công
chi trả/tháng

Tổng kinh
phí cần bổ

sung

1 2 3 4,00 5 6 7 8 9 10,00 11 12,00 13 14 15 16 17 18

TRƯỜNG THCS
HÀNH MINH - 0 6.900.000

1 Lê Thị Thúy Huyên Môn Văn Giáo viên
Văn

Từ T04/2025
đến T05/2025 2 3.450.000 6.900.000

Hợp đồng Cô Lê Thị Thúy
Huyên  dạy thay cô Nguyễn

Phương Bình  nghỉ thai sản từ
tháng 04/2025->9/2025

Hành Minh, ngày  09  tháng  05 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Nhật Thảo
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UBND XÃ PHƯỚC GIANG
TRƯỜNG THCS HÀNH MINH

TỔNG HỢP NHU CẦU KINH PHÍ HỢP ĐỒNG GIÁO VIÊN THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 111/2022/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ

TT Đơn vị/Họ và
tên

Giáo
viên
bộ

môn

Kinh phí thừa do GV nghỉ hưu, nghỉ việc, chuyển công
tác,….

Kinh phí cần bổ sung do hợp đồng GV theo
Nghị định 111

Ghi chú
Hệ
số

lương

PC
chức
vụ

PC
TNV

K

PC
TN

nghề

PC
Ưu
đãi

PC
khác

Các
khoản
đóng
góp

Số
tháng
nghỉ

Tổng
cộng

GV
hợp
đồng
(môn

)

Thời gian
hợp đồng

(từ
…/2024

đến
…/2024)

Số
tháng
hợp
đồng

Tiền công
chi

trả/tháng

Tổng kinh
phí cần bổ

sung

1 2 3 4,00 5 6 7 8 9 10,00 11 12,00 13 14 15 16 17 18
TRƯỜNG

THCS
HÀNH
MINH

- 0 17.250.000

1 Lê Thị
Thúy Huyên

Môn
Văn

Giáo
viên
Văn

Từ
T09/2025

đến
T09/2025

1 3.450.000 3.450.000

Hợp đồng Cô Lê Thị
Thúy Huyên  dạy thay

cô Nguyễn Phương
Bình  nghỉ thai sản từ

tháng 04/2025-
>9/2025

2 Nguyễn Triên
Môn
Lịch
sử

Giáo
viên
sử

Từ
T09/2025

đến
T12/2025

4 3.450.000 13.800.000
Thiếu biên chế, hợp

đồng từ tháng 09/2025-
>12/2025

Phước Giang, ngày    tháng  09 năm 2025

HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Nhật Thảo
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